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THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2010-2011

	STT
	NỘI DUNG
	 ĐƠN VỊ TÍNH 
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	I
	Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2010-2011

	1
	Tiến sỹ
	 Triệu đồng/năm 
	7.250
	 

	2
	Thạc sỹ
	 
	
	 

	2.1
	Theo niên chế
	 Triệu đồng/năm 
	4.350
	 

	2.2
	Theo tín chỉ
	 triệu đồng/tín chỉ 
	0.150
	 

	3
	Đại học 
	 
	
	 

	3.1
	Theo niên chế
	 Triệu đồng/năm 
	2.900
	 

	3.2
	Theo tín chỉ
	 triệu đồng/tín chỉ 
	0.850
	 

	4
	Cao đẳng
	 
	-
	 

	II
	Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2010-2011

 

 

	1
	Tiến sỹ
	 
	-
	 

	2
	Thạc sỹ
	 
	-
	 

	3
	Đại học hệ chất lượng cao
	 
	
	 

	3.1
	Theo niên chế
	 Triệu đồng/năm 
	2.900
	 

	3.2
	Theo tín chỉ
	 triệu đồng/tín chỉ 
	0.850
	 

	4
	Đại học Đẳng cấp quốc tế
	 
	
	 

	4.1
	Theo niên chế
	 Triệu đồng/năm 
	8.250
	 

	4.2
	Theo tín chỉ
	 triệu đồng/tín chỉ 
	0.215
	 

	5
	Đại học đào tạo tích lũy bằng 2
	 triệu đồng/tín chỉ 
	0.225
	 

	6
	Đại học đào tạo liên thông 2 ngành
	 triệu đồng/tín chỉ 
	0.225
	 

	7
	Cao đẳng
	 
	-
	 

	III
	Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2010-2011 

 

	1
	Tiến sỹ
	 
	-
	 

	2
	Thạc sỹ
	 
	-
	 

	3
	Đại học
	 
	
	 

	3.1
	Theo niên chế
	 Triệu đồng/năm 
	4.350
	 

	3.2
	Theo tín chỉ
	 triệu đồng/tín chỉ 
	0.130
	 

	4
	Cao đẳng
	 
	-
	 

	IV
	Tổng thu năm 2009
	 Tỷ đồng 
	35.995
	 

	1
	Từ Ngân sách
	 
	19.997
	 

	2
	Từ học phí, lệ phí
	 
	10.820
	 

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	 
	0.186
	 

	4
	Từ nguồn khác.
	 
	4.992
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